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             TÒA ÁN NHÂN DÂN 

             TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

                     Bản án số: 21/2020/DS-PT 

                  Ngày 20 - 4 - 2020 

                      V/v tranh chấp hợp đồng dân sự 

vay tài sản. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NNHHÂÂNN  DDAANNHH  

NNƯƯỚỚCC  CCỘỘNNGG  HHÒÒAA  XXÃÃ  HHỘỘII  CCHHỦỦ  NNGGHHĨĨAA  VVIIỆỆTT  NNAAMM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Mạnh Hùng 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thanh 

                                       Ông Đặng Ngọc Bình 

- Thư ký phiên tòa: Ông  hạ   h  c Minh  h ng – Th     T a án nhân 

dân t nh  â  Đồng  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Võ Thị Ki  Anh - Kiể  sát viên  

Ngày 20 tháng 4 nă  2020, tại Trụ sở T a án nhân dân t nh  â  Đồng xét 

xử phúc thẩ  công  hai vụ án thụ l  số: 176/2019/TLPT-DS ngày 16 tháng 12 

nă  2019 về việc: “Tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩ  số: 58/2019/DS-ST ngày 05/11/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện ĐT bị  háng cá . 

Theo Quyết định đ a vụ án ra xét xử số: 354/2019/QĐ-PT ngày 

25/12/2019; Thông bá  về việc  ở phiên t a xét xử phúc thẩ  vụ án dân sự số: 

280/TB-TA ngày 16/4/2020 của T a án nhân dân t nh  â  Đồng giữa các 

đ ơng sự: 

- Nguyên đơn: Ông Nguyễn Văn Nh, sinh nă : 1973  

Địa ch : Số x HVT,  h ờng y, thành phố B , t nh  â  Đồng. 

- Bị đơn: Bà Trần Thị H, sinh nă : 1960  

Địa ch : Hẻ  x NTT, tổ y, TT  N, huyện ĐT, t nh  â  Đồng. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà H: Ông Tr ơng Văn H, sinh nă : 

1964. 

Địa ch : Xó  x, thôn TĐ, xã TH, huyện ĐT, t nh  â  Đồng  
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(Văn bản ủy quyền ngày 30/12/2019) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Trần Thị Ch, sinh nă : 1962. 

Địa ch : Số x HTM,  h ờng y, thành phố BL, t nh  â  Đồng. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Văn Th, sinh nă : 1963  

Địa ch : Tổ x TP,  h ờng y, thành phố ĐL. 

(Văn bản ủy quyền ngày 28/02/2019)  

- Người kháng cáo: Ông Nguyễn Văn Nh – Nguyên đơn. 

 (Ông Nh, ông H, ông Th có  ặt). 

NỘI D NG V  ÁN 

Theo đơn khởi kiện, lời trình bày của nguyên đơn ông Nguyễn Văn Nh cũng 

như lời trình bày của người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Vũ Văn 

B thì:  

Bà Trần Thị H có quan hệ vay   ợn là  ăn v i ông Nguyễn Văn Nh  Đến 

ngày 11/4/2011, bà Trần Thị H chốt số nợ v i ông Nguyễn Văn Nh số tiền là 

439.000.000 đồng. Giấy xác nhận có ghi “Giấy nợ, Tổng 11/4/2011 

439 000 000đồng, tổng cộng hết là 439 000 000 đồng phía d  i ghi ngày 

03/7/2015 do chính bà H viết và    tên  Khi vay hai bên  hông thỏa thuận lãi suất, 

 hông quy định thời hạn trả nợ nh ng ông Nh trình bày hai bên có thỏa thuận 

 iệng lãi suất là 1%/ tháng và thỏa thuận  iệng thời hạn trả nợ là  hi nà  cần thì 

ông Nh bá  tr  c 30 ngày để bà Trần Thị H sắp xếp trả tiền  Đến ngày 03/7/2015 

ông Nh đến gặp bà H để yêu cầu bà Trần Thị H xác nhận lại số nợ đã chốt từ ngày 

11/4/2011 và yêu cầu bà H trả nợ nh ng bà H  hông trả; nên bà H xác nhận lại 

phía d  i giấy nợ đề ngày 3/7/2015 có chữ   , chữ viết Trần Thị H do chính bà H 

viết và    tên   Đồng thời ngày 03/7/2015 bà H có giao cho ông Nh giữ 01 bản 

chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  ang tên ông Trần H àng V, bà Trần 

Thị H số BC 868572 đ ợc Ủy ban nhân dân thành phố BL, t nh  â  Đồng cấp 

ngày 27/10/2010  Việc gia  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để là  tin bả  

đả  ch  việc trả nợ của bà H đối v i ông Nh  Hiện nay bản chính giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất  ang tên ông Trần H àng V, bà Trần Thị H số BC 

868572 đ ợc Ủy ban nhân dân thành phố BL, t nh  â  Đồng cấp ngày 

27/10/2010, ông Nguyễn Văn Nh đang giữ   

Quá trình vay nợ bà H đã trả ch  ông Nguyễn Văn Nh từ nă  2011 đến 

nă  2017 số tiền lãi tổng cộng 73 000 000 đồng (ông Nh đã nhận)  Sau đó bà H 

 hông trả ch  nguyên đơn số tiền nà  nữa  Ông Nh có đi tì  nhiều lần nh ng 

 hông tì  thấy bà H.  

Nay nguyên đơn ông Nguyễn Văn Nh  hởi  iện yêu cầu bị đơn bà Trần Thị 

H phải trả ch  ông Nguyễn Văn Nh số tiền 439 000 000 đồng nợ gốc và lãi suất 

1%/tháng tính đến ngày 05/11/2019 là 376 284 000đồng (đã trừ số tiền 
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73.000.000 đồng tiền lãi bà H trả ch  ông Nh)  Tổng cộng gốc và lãi là 

805.284.000 đồng (tá  tră  lẻ nă  triệu, hai tră  tá    ơi bốn ngàn đồng 

chẵn)  Sau  hi bà H trả nợ ch  ông Nh số tiền trên thì nguyên đơn ông Nguyễn 

Văn Nh có trách nhiệ  trả ch  bà Trần Thị H 01 bản chính giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất  ang tên ông Trần H àng V, bà Trần Thị H số BC 868572 

đ ợc Ủy ban nhân dân thành phố BL, t nh  â  Đồng cấp ngày 27/10/2010  Ng ài 

ra ông Nguyễn Văn Nh  hông có yêu cầu gì  hác  

Việc bà Ch ch  rằng số tiền bà H đang nợ của ông là tài sản chung của ông 

Nh và bà Ch thì ông Nh có ý  iến: Ông và bà Trần Thị Ch  ết hôn và  ngày 

28/8/2000 có đăng     ết hôn tại Ủy ban nhân dân ph ờng 1, thành phố BL, t nh 

 â  Đồng  Đến ngày 26/9/2016 bà Trần Thị Ch và ông Nguyễn Văn Nh đã ly hôn 

the  quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đ ơng sự số 

219/2016/QĐST–HNGĐ ngày 26/9/2016 của T a án nhân dân thành phố BL, t nh 

 â  Đồng và tại quyết định ly hôn vợ chồng ông Nh, bà H tự thỏa thuận phân 

chia về tài sản chung và nợ chung  T àn bộ số tiền ông Nh cho bà H vay là tài sản 

riêng của ông Nguyễn Văn Nh  hông liên quan đến bà Trần Thị Ch vì ông và bà 

Ch đã sống ly thân từ nă  2001 – 2002.  

Theo lời trình bày của bị đơn bà Trần Thị H cũng như lời trình bày của 

người đại diện theo ủy quyền của bị đơn là ông Trương Văn H thì:  

Từ nă  2010 giữa bà Trần Thị H có quen biết và là  ăn v i vợ chồng ông 

Nguyễn Văn Nh và bà Trần Thị Ch ở thành phố BL  Hai bên có quan hệ vay tiền 

lẫn nhau  Đến ngày 11/4/2011 hai bên chốt lại số nợ là bà H c n nợ của vợ chồng 

ông Nh, bà Ch số tiền 439 000 000 đồng  Khi vay hai bên  hông thỏa thuận lãi 

suất và  hông quy định thời hạn trả nợ  Giấy xác nhận có ghi “Giấy nợ, Tổng 

11/4/2011 439.000.000 đồng, tổng cộng hết là 439 000 000 đồng phía d  i đề 

ngày 3/7/2015 có chữ   , chữ viết Trần Thị H do chính bà H viết và    tên  Vì 

ngày 03/7/2015 ông Nh gặp bà H đề nghị bà H xác nhận lại số nợ đã chốt từ nă  

2011 nên bà H    ở d  i ghi ngày 03/7/2015  Khi chốt nợ hai bên  hông thỏa 

thuận lãi suất và cũng  hông quy định thời hạn trả nợ  Và cùng ngày 03/7/2015 thì 

d  bị ông Nh ép buộc nên bà H có ghi giấy xác nhận, đ a ch  ông Nh giữ 01 giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính  ang tên ông Trần H àng V, bà Trần 

Thị H số BC 868572 đ ợc Ủy ban nhân dân thành phố BL, t nh  â  Đồng cấp 

ngày 27/10/2010 cho ông Nh giữ là  tin, nh ng thực tế bà H đã gia  ch  vợ 

chồng ông Nh, bà Ch giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ nă  2010  Sau 

đó bà Trần Thị H về thị trấn  iên Nghĩa, huyện ĐT là  ăn sinh sống   

Từ nă  2011 đến nă  2017, bà Trần Thị H đã trả ch  ông Nguyễn Văn Nh 

tổng cộng 73 000 000 đồng; ng ài ra ngày 29/8/2010 bà Trần Thị Ch có   ợn của 

bà Trần Thị H số tiền là 40 800 000 đồng   

Sau đó bà Trần Thị H đã xuống BL nhiều lần để tì  vợ chồng ông Nh, bà 

Ch để trả số tiền nợ ch  họ, đồng thời bà Trần Thị H yêu cầu ông Nh, bà Ch trả lại 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  ang tên bà Trần Thị H và ông Trần H àng 

V  à vợ chồng ông Nh, bà Ch đang giữ  Nh ng  hi đó bà Ch yêu cầu bà H phải 
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trả tiền ch  bà Ch và ông Nh  ỗi ng ời  ột nửa số tiền 439 000 000 đồng  D  hai 

bên  hông thỏa thuận đ ợc và bà Ch  hông liên hệ đ ợc v i ông Nh để nhận tiền 

của bà H và bà Ch  hông giữ sổ đỏ của bà H nên bà H  hông trả đ ợc nợ  Hơn 02 

nă  qua, chính bà Trần Thị H là ng ời th ờng xuyên điện th ại yêu cầu bà Ch 

liên lạc v i ông Nh để bà H trả tiền và nhận lại  sổ đỏ nh ng bà Ch trả lời là 

không liên lạc v i ông Nh, nên việc trả nợ của bà Trần Thị H  é  dài ch  đến hô  

nay. 

Nay v i yêu cầu  hởi  iện của ông Nguyễn Văn Nh yêu cầu bà H trả số tiền 

439.000.000 đồng nợ gốc và lãi suất 1%/tháng tính đến ngày 05/11/2019 là 

376.284.000 đồng (đã trừ số tiền 73 000 000  đồng tiền lãi bà H trả ch  ông Nh). 

Tổng cộng gốc và lãi là 805 284 000 đồng  Bị đơn bà H ch  đồng    ột phần yêu 

cầu  hởi  iện của ông Nh, bà ch  đồng   trả nợ gốc c n lại, sau  hi trừ số tiền 

73.000.000 đồng ông Nh đã nhận, cấn trừ số tiền 40 800 000 đồng bà H   ợn của 

bà Ch  Bà đồng   trả nợ ch  vợ chồng ông Nh và bà Ch số tiền c n lại là 

325.500.000 đồng (439 000 000 đồng - 73 000 000đồng - 40.800.000 đồng), trả 

ch   ỗi ng ời ½ số tiền  Đồng thời bà yêu cầu ông Nh phải trả lại ch  bà 01 bản 

chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  ang tên ông Trần H àng V, bà Trần 

Thị H số BC 868572 đ ợc Ủy ban nhân dân thành phố BL, t nh  â  Đồng cấp 

ngày 27/10/2010. 

Theo lời trình bày của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị 

Ch cũng như lời trình bày của người đại diện theo ủy quyền là ông Võ Văn Th thì:  

Ông Nguyễn Văn Nh và bà Trần Thị Ch  ết hôn và  ngày 28/8/2000 có 

đăng     ết hôn tại Ủy ban nhân dân ph ờng 1, thành phố BL, t nh  â  Đồng  

Đến ngày 26/9/2016 bà Trần Thị Ch và ông Nguyễn Văn Nh đã ly hôn the  Quyết 

định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đ ơng sự số 

219/2016/QĐST – HNGĐ ngày 26/9/2016 của T a án nhân dân thành phố BL, 

t nh  â  Đồng và tại quyết định ly hôn thì về phần tài sản chung và nợ chung hai 

bên tự giải quyết,  hông yêu cầu t a án giải quyết  

Tuy nhiên quá trình chung sống thì nă  2010 ông bà Ch có cho bà H vay 

nhiều lần tiền và tính đến ngày 11/4/2011 bà H chốt lại c n nợ của ông Nh, bà Ch 

số tiền 439 000 000 đồng  “Giấy nợ, Tổng 11/4/2011 439 000 000 đồng, tổng 

cộng hết là 439 000 000 đồng phía d  i đề ngày 3/7/2015 có chữ   , chữ viết 

Trần Thị H do chính bà H viết và    tên  Khi chốt nợ hai bên  hông thỏa thuận lãi 

suất,  hông quy định thời hạn trả nợ vì lúc đó bà H  hông c n  hả năng trả nợ 

nữa  

Số tiền bà H nợ là tài sản chung của bà Ch và ông Nh đ ợc tạ  lập tr ng 

thời gian chung sống và là tài sản chung tr ng thời  ỳ hôn nhân,  hi ly hôn nă  

2016 ông bà ch a phân chia tài sản chung và cũng  hông có bất  ỳ thỏa thuận nà  

 hác về việc phân chia tài sản chung  Bà Ch cũng xác nhận bà H đã trả ch  ông 

Nh đ ợc số tiền 73 000 000 đồng và và  ngày 29/8/2010 bà có   ợn của bà Trần 

Thị H số tiền là 40 800.000 đồng để sử dụng chi tiêu tr ng gia đình và hiện nay 

ch a trả  
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Nay v i yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn ông Nh,  hởi  iện yêu cầu t a 

án giải quyết buộc bà H trả số tiền 439 000 000 đồng nợ gốc và lãi suất 1%/tháng 

tính đến ngày 05/11/2019 là 376.284.000 đồng (đã trừ số tiền 73 000 000 đồng 

tiền lãi bà H trả ch  ông Nh)  Tổng cộng gốc và lãi là 805 284 000 đồng thì bà Ch 

có yêu cầu độc lập  Bà yêu cầu bà H phải có nghĩa vụ trả ch  ông Nh và bà Ch 

 ỗi ng ời ½ số tiền 439 000 000 đồng = 219.500.000 đồng   hần ông Nh đã nhận 

là 73.000.000 đồng nên bà H c n phải trả ch  ông Nh số tiền 146 500 000 đồng 

(219.500.000 đồng - 73.000.000 đồng); phần của bà sau  hi cấn trừ phần nghĩa vụ 

của bà trả ch  bà H số tiền 40 800 000 đồng thì bà H phải trả ch  bà 178 700 000 

đồng (219 500 000 đồng - 40.800.000 đồng), bà  hông yêu cầu tính lãi  Sau  hi bị 

đơn bà Trần Thị H trả nợ ch  bà và ông Nh số tiền trên thì nguyên đơn ông 

Nguyễn Văn Nh có trách nhiệ  trả ch  bà Trần Thị H 01 giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất bản chính  ang tên ông Trần H àng V, bà Trần Thị H số BC 868572 

đ ợc Ủy ban nhân dân thành phố BL, t nh  â  Đồng cấp ngày 27/10/2010    

Tại Bản án Dân sự sơ thẩ  số: 58/2019/DS-ST ngày 05/11/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện ĐT  Xử: 

Chấp nhận  ột phần yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn ông Nguyễn Văn 

Nh, chấp nhận yêu cầu độc lập của ng ời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà 

Trần Thị Ch, chấp nhận t àn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn bà Trần Thị H. 

- Buộc bà Trần Thị H có nghĩa vụ trả ch  ông Nguyễn Văn Nh số tiền 

198 594 000đồng  

- Buộc bị đơn bà Trần Thị H có nghĩa vụ trả ch  bà Trần Thị Ch số tiền 

157 794 000đồng  

- Buộc ông Nh có nghĩa vụ trả lại ch  bà H  ột Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất bản chính  ang tên ông Trần H àng V, bà Trần Thị H số BC 868572 

đ ợc Ủy ban nhân dân thành phố BL, t nh  â  Đồng cấp ngày 27/10/2010  

Ng ài ra, T a án c n tuyên về án phí, quyền  háng cá  và trách nhiệ  thi 

hành án ch  các bên đ ơng sự  

Ngày 12/11/2019, nguyên đơn ông Nguyễn Văn Nh có đơn  háng cá  toàn 

bộ Bản án Dân sự sơ thẩ  số: 58/2019/DS-ST ngày 05/11/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện ĐT. 

Tại phiên tòa hôm nay: Nguyên đơn ông Nguyễn Văn Nh vẫn giữ nguyên 

yêu cầu  háng cá   

Ng ời đại diện the  ủy quyền của bị đơn bà Trần Thị H là ông Tr ơng 

Văn H không chấp nhận  háng cá  và đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩ   

Đại diện Viện  iể  sát nhân dân t nh  â  Đồng nhận định: Việc chấp 

hành pháp luật của Thẩ  phán tr ng quá trình thụ l  và của Hội đồng xét xử tại 

phiên t a là đúng pháp luật  Căn cứ Kh ản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 

đề nghị Hội đồng xét xử bác yêu cầu  háng cá  của nguyên đơn ông Nguyễn 

Văn Nh, giữ nguyên Bản án Dân sự sơ thẩ  số: 58/2019/DS-ST ngày 

05/11/2019 của T a án nhân dân huyện ĐT. 
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NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

 [1] Về tố tụng và quan hệ tranh chấp: Xuất phát việc ngày 11/4/2011 bà 

Trần Thị H chốt nợ c n nợ của ông Nh, bà Ch số tiền là 439 000 000 đồng, đến 

ngày 03/7/2015 bà H xác nhận lại số nợ đã chốt từ nă  2011  Trong quá trình vay 

từ nă  2011 đến nay thì bà H ch a trả tiền vay ch  ông Nh nên ông Nh  hởi  iện 

yêu cầu bà H phải trả ch  ông Nh số tiền 439 000 000 đồng nợ gốc và lãi suất 

1%/tháng tính đến ngày 05/11/2019 là 376.284.000 đồng (đã trừ số tiền 

73.000.000 đồng tiền lãi bà H trả ch  ông Nh)  Tổng cộng gốc và lãi tính đến 

ngày 05/11/2019 là 805.284.000 đồng và sau khi bà H trả nợ ch  ông Nh số tiền 

trên thì ông Nh sẽ có trách nhiệ  trả ch  bà H 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất bản chính  ang tên ông Trần H àng V, bà Trần Thị H số BC 868572 đ ợc Ủy 

ban nhân dân thành phố BL cấp ngày 27/10/2010 do bà H giao cho ông Nh để là  

tin.  

Bị đơn bà Trần Thị H thừa nhận có nợ của ông Nh, bà Ch số tiền trên và 

hiện nay ch a trả, bà đồng   trả ch  ông Nh, bà Ch  ỗi ng ời ½ số tiền (sau  hi 

cấn trừ số tiền 73 000 000 đồng ông Nh nhận và 40 800 000 đồng bà Ch   ợn 

của bà)  

Ng ời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Ch có yêu cần độc lập 

yêu cầu T a án giải quyết buộc bà H phải trả ch  ông Nh và bà Ch  ỗi ng ời ½ 

số tiền (sau  hi cấn trừ số tiền 73 000 000 đồng ông Nh nhận và 40 800 000 đồng 

bà Ch   ợn của bà) và  hông yêu cầu tính lãi nên các bên phát sinh tranh chấp  

D  đó, T a án cấp sơ thẩ  xác định quan hệ tranh chấp tr ng vụ án này là “Tranh 

chấp hợp đồng dân sự vay tài sản” là đúng the  quy định của pháp luật. 

 [2] Về nội dung: Xét  háng cá  của nguyên đơn ông Nguyễn Văn Nh thì 

thấy rằng: 

Căn cứ và  giấy chốt nợ do ông Nh cung cấp (B  141) thể hiện ngày 

11/4/2011 bà H xác nhận c n nợ tổng số nợ là 439 000 000 đồng, đến ngày 

03/7/2015 là Hạnh lại chốt số nợ trên ngay phía d  i phần xác nhận nợ ngày 

11/4/2011, giấy xác nhận trên  hông thể hiện là bà H vay riêng của ông Nh hay 

vay chung của vợ chồng ông Nh, bà Ch.  

Tr ng quá trình giải quyết vụ án cũng nh  tại phiên t a hô  nay, ông Nh 

ch  rằng  h ản tiền trên ông cho bà H vay là tài sản riêng của ông  hông liên 

quan gì đến bà Ch.  

Tuy nhiên, ông Nh không có tài liệu chứng cứ để chứng  inh ch  lời trình 

bày của  ình và bà Ch cũng  hông thừa nhận  Tr ng  hi đó, bà H ch  rằng tính 

đến ngày 11/4/2011 bà c n nợ ông Nh, bà Ch số tiền là 439 000 000 đồng, số tiền 

này bà vay của ông Nh, bà Ch.  

Hơn nữa, từ nă  2011 ch  đến nă  2016 thì ông Nh và bà Ch là vợ chồng 

ch a ly hôn  Tại thời điể  bà H và ông Nh hai bên tính t án chốt nợ ngày 

11/4/2011 và xác nhận số nợ lại và  ngày 03/7/2015 thì quan hệ hôn nhân giữa 

ông Nh v i bà Ch đang tồn tại. Đến ngày 26/9/2016 thì ông Nh, bà Ch   i ly hôn 
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the  Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đ ơng sự 

số 219/2016/QĐST – HNGĐ của T a án nhân dân thành phố BL  Tại Quyết định 

công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đ ơng sự trên của T a án 

nhân dân thành phố BL thì về phần tài sản chung và nợ chung  hông có nên 

 hông yêu cầu giải quyết. 

Mặt  hác, từ  hi  ết hôn đến thời điể  ly hôn nă  2016 thì ông Nh, bà Ch 

 hông có thỏa thuận nà   hác về vấn đề phân chia tài sản chung và giấy chốt nợ 

do ông Nh cung cấp ch  T a án cũng  hông ghi rõ  h ản vay của bà H là vay 

riêng của ông Nh.  

The  quy định tại  h ản 3 Điều 33  uật hôn nhân gia đình quy định về tài 

sản chung của vợ chồng thì “Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh 

tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản 

đó được coi là tài sản chung”  V i quy định trên thì T a án cấp sơ thẩ  chấp 

nhận yêu cầu độc lập của bà Ch để xác định đây là số tiền chung của ông Nh, bà 

Ch cho bà H vay là có căn cứ  

Đối v i phần phía d  i giấy nợ có ghi ngày 03/7/2015 có chữ   , chữ viết 

của bà Trần Thị H thì các đ ơng sự đều thừa nhận đến nă  2015 hai bên xác nhận 

lại số nợ nă  2011  Quá trình vay nợ bà H đã trả ch  ông Nh đ ợc số tiền 

73.000.000 đồng, vấn đề này đ ợc ông Nh, bà Ch thừa nhận nên xác định số tiền 

bà H c n nợ ông Nh, bà Ch là 366.000.000 đồng (439 000 000 đồng - 73.000.000 

đồng)  D  đó T a án cấp sơ thẩ  buộc bà H có nghĩa vụ thanh t án ch  ông Nh, 

bà Ch  ỗi ng ời 183.000.000 đồng (439.000.000 đồng- 73.000.000 đồng : 2) là 

có căn cứ  

Đối v i việc ông Nh yêu cầu tính lãi đến ngày 05/11/2019 trên số tiền gốc 

là 376.284.000 đồng (đã trừ số tiền 73 000.000 đồng tiền lãi bà H trả ch  ông Nh) 

thì thấy rằng: Giấy nợ d  ông Nh cung cấp thể hiện: “Giấy nợ, Tổng 11/4/2011 

439.000.000 đồng, tổng cộng hết là 439.000.000 đồng (bốn trăm ba mươi chín 

triệu đồng) phía dưới ghi ngày 03/7/2015,  hông thỏa thuận lãi suất và cũng 

 hông quy định thời hạn trả nợ  Ông Nh ch  rằng việc vay tài sản giữa hai bên 

trên giấy tờ  hông thỏa thuận lãi suất và  hông quy định thời hạn trả nợ nh ng hai 

bên có thỏa thuận  iệng lãi suất là 1%/tháng và thời hạn trả nợ là  hi ông Nh báo 

tr  c là 30 ngày để bà Trần Thị H sắp xếp trả tiền ch  ông Nguyễn Văn Nh. Bà 

H, bà Ch  hông đồng   lời trình bày của ông Nh, bà H và bà Ch xác nhận  h ản 

nợ trên hai bên  hông thỏa thuận lãi suất và cũng  hông quy định thời hạn trả nợ 

 à ch  là việc chốt lại số nợ tr  c đây   

Mặt  hác, ông Nh cũng  hông cung cấp đ ợc chứng cứ chứng  inh gia  

dịch vay tài sản giữa ông, bà Ch và bà H có thỏa thuận lãi suất, có quy định thời 

hạn trả nợ nên T a án cấp sơ thẩ  căn cứ  h ản 1,  h ản 4 Điều 91 của Bộ luật 

Tố tụng dân sự 2015, Điều 469 Bộ luật dân sự 2015  hông chấp nhận yêu cầu tính 

lãi của ông Nh là có căn cứ  Tuy nhiên, từ ngày 28/12/2018 bà H nhận đ ợc thông 

bá  thụ l  vụ án của T a án về việc ông Nh  hởi  iện bà nên đây là căn cứ xác 

nhận bà H đã vi phạ  nghĩa vụ trả nợ  D  đó, T a án cấp sơ thẩ  căn cứ  h ản 4 
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Điều 466 và  h ản 2 Điều 468 để xác định  ức lãi suất bằng 50%  ức lãi suất 

gi i hạn quy định tại  h ản 1 Điều 468 là 10%/nă , t ơng ứng 0,83%/tháng  

Số tiền lãi từ ngày 28/12/2018 đến ngày 05/11/2019 là: 10 tháng 08 ngày x 

10%/nă  (0,83%/tháng) x 366 000 000 đồng = 31 188 080 đồng  

Tổng cộng buộc bà H có nghĩa vụ trả ch  ông Nh, bà Ch số tiền 

397.188.080 đồng (366 000 000 đồng + 31 188 080 đồng) là  tr n số là 

397 188 000đồng  Tr ng đó phần ông Nh, bà Ch  ỗi ng ời ½ số tiền là 

198.594.000 đồng là có căn cứ  

- Đối v i yêu cầu phản tố của bà H đề nghị cấn trừ số tiền 40 800 000 đồng 

tr ng số tiền bà H phải trả ch  ông Nh, bà Ch thì thấy rằng: Tr ng quá trình giải 

quyết vụ án cũng nh  tại phiên tòa hôm nay bà Ch thừa nhận có nợ của bà H số 

tiền 40 800 000 đồng ch a trả và đồng   cấn trừ số tiền này và  số tiền bà H phải 

trả ch  bà. D  đó, T a án cấp sơ thẩ  chấp nhận t àn bộ yêu cầu phản tố của bà 

H để buộc bà H có nghĩa vụ thanh t án ch  bà Ch số tiền c n lại sau  hi cấn trừ 

nghĩa vụ là 157 794 000 đồng (198 594 000 đồng - 40.800.000 đồng) là có căn cứ  

Đối v i việc bà H có giao cho ông Nh giữ  ột Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất bản chính  ang tên ông Trần H àng V, bà Trần Thị H số BC 868572 

đ ợc Ủy ban nhân dân thành phố BL, t nh  â  Đồng cấp ngày 27/10/2010 để 

là  tin ch   h ản tiền vay  Việc gia  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 

 ục đích ch  để làm tin chứ không đ ợc lập Hợp đồng thế chấp và đăng    việc 

thế chấp quyền sử dụng đất the  quy định của pháp luật  D  đó, T a án cấp sơ 

thẩ  chấp nhận yêu cầu của bà H để buộc ông Nh phải trả lại ch  bà H giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất trên là có căn cứ. 

V i phân tích trên, T a án cấp phúc thẩ   hông chấp nhận t àn bộ yêu 

cầu  háng cá  của nguyên đơn ông Nguyễn Văn Nh để giữ nguyên bản án sơ 

thẩ  là có căn cứ  

 [3] Về án phí: D  yêu cầu  háng cá   hông đ ợc chấp nhận nên buộc ông 

Nguyễn Văn Nh phải chịu án phí dân sự phúc thẩ  the  quy định. 

Vì các lẽ trên,  

Q YẾT Đ NH  

- Căn cứ và  Kh ản 1 Điều 308 - Bộ luật Tố tụng Dân sự; Nghị quyết số: 

326/2014/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th ờng vụ Quốc hội quy 

định về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí T a 

án. 

 Không chấp nhận yêu cầu  háng cá  của nguyên đơn ông Nguyễn Văn 

Nh  Xử: 

1- Giữ nguyên Bản án Dân sự sơ thẩ  số: 58/2019/DS-ST ngày 

05/11/2019 của T a án nhân dân huyện ĐT về việc “Tranh chấp hợp đồng dân 
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sự vay tài sản” giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn Nh v i bị đơn bà Trần Thị H; 

ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Trần Thị Ch. 

1.1- Chấp nhận  ột phần yêu cầu  hởi  iện của nguyên đơn ông Nguyễn 

Văn Nh, chấp nhận yêu cầu độc lập của ng ời có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 

bà Trần Thị Ch, chấp nhận t àn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn bà Trần Thị H. 

Buộc bà Trần Thị H có nghĩa vụ trả ch  ông Nguyễn Văn Nh số tiền 

198.594.000 đồng (Một tră  chín   ơi tá  triệu nă  tră  chín   ơi bốn ngàn 

đồng)  

Buộc bà Trần Thị H có nghĩa vụ trả ch  bà Trần Thị Ch số tiền 157 794 000 

đồng (Một tră  nă    ơi bảy triệu bảy tră  chín   ơi bốn ngàn đồng)  

Buộc ông Nguyễn Văn Nh có nghĩa vụ trả lại ch  bà Trần Thị H  ột Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính  ang tên ông Trần H àng V, bà Trần 

Thị H số BC 868572 đ ợc Ủy ban nhân dân thành phố BL, t nh  â  Đồng cấp 

ngày 27/10/2010. 

-  ãi suất chậ  thi hành án: 

“Kể từ ngày ng ời đ ợc thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải 

thi hành án c n phải trả số tiền lãi, t ơng ứng v i thời gian và số tiền chậ  trả, 

the   ức lãi suất quy định tại  h ản 2 Điều 357 Bộ luật Dân sự”  

2- Về án phí sơ thẩ :  

2.1- Buộc bà Trần Thị H phải chịu 19 859 400 đồng án phí dân sự sơ thẩ  

nh ng đ ợc trừ và  số tiền 1 020 000 đồng tạ  ứng án phí dân sự sơ thẩ  đã nộp 

the  biên lai thu số 0013893 ngày 24/10/2019 của Chi cục thi hành án huyện ĐT. 

Bà Trần Thị H c n phải nộp thê  số tiền 18.839.040 đồng   

2.2- Buộc ông Nguyễn Văn Nh phải chịu án 17 254 800 đồng án phí dân sự 

sơ thẩ  nh ng đ ợc trừ và  số tiền 18 445 600 đồng tạ  ứng án phí dân sự sơ 

thẩ  đã nộp the  biên lai thu số 0006412 ngày 21/12/2018 của Chi cục thi hành 

án huyện ĐT  H àn trả ch  ông Nguyễn Văn Nh số tiền 1 190 800 đồng tạ  ứng 

án phí dân sự sơ thẩ  c n thừa   

2.3- Buộc bà Trần Thị Ch phải chịu 2.040.000 đồng án phí dân sự sơ thẩ  

nh ng đ ợc trừ và  số tiền 5 487 500 đồng tạ  ứng án phí dân sự sơ thẩ  đã nộp 

the  biên lai thu số 0006616 ngày 22/3/2019 của Chi cục thi hành án huyện ĐT. 

H àn trả ch  bà Trần Thị Ch số tiền 3 447 500 đồng tạ  ứng án phí dân sự sơ 

thẩ  c n thừa   

3- Về án phí phúc thẩ :  

3.1- Buộc ông Nguyễn Văn Nh phải chịu 300 000 đồng án phí dân sự phúc 

thẩ  nh ng đ ợc trừ và  số tiền 300 000 đồng tạ  ứng án phí dân sự phúc thẩ  

đã nộp the  biên lai thu số 0013985 ngày 04/12/2019 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện ĐT. 
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“Tr ờng hợp bản án, quyết định đ ợc thi hành the  qui định tại Điều 2 - 

 uật thi hành án dân sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời phải thi hành 

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án h ặc bị c ỡng chế thi hành án the  qui định tại các Điều  6, 7 và 9 

 uật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện the  qui định tại 

Điều 30 -  uật thi hành án dân sự”  

Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án /  

Nơi nhận 

- VKSND t nh  â  Đồng; 

- TAND H. ĐT; 

- CCTHADS H. ĐT; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Các đ ơng sự; 

-   u AV – HS. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký) 

Đỗ Mạnh Hùng 
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